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NHÂN DANH 

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

            D    Ỉ           

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N ô Vă  Mi h 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Vă  Thuấ  

                               Dươ   Thị Vâ  

-   ư ký    ê   òa      ồ   Thị  ư    - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h Ko  

Tum. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Ko   u    a    a    ê   òa  Ông 

Lê Vă  Việt - Kiểm s t viê . 

Tro        22/4/2021  t i trụ s  To      hâ  dâ  tỉ h Ko  Tum    t  ử ph c 

th m cô   khai vụ    thụ  ý s : 10/2021/TLPT-DS      04 th    01  ăm 2021 

(Thụ  ý cũ s  35/2020/TLPT-DS ngày 23 tháng 12  ăm 2020) về việc: “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất”  

Do        dâ  sự sơ th m s  18/2020/DS-ST, ngày 16/11/2020 của Tòa    

nhân dân hu ệ  N ọc  ồi, tỉ h Ko  Tum  ị kh    c o.  

Theo  u  t đị h đưa vụ    ra   t  ử ph c th m s : 04/2021/  - T       

22/02/2021  i a c c  ê  đươ   sự: 

- Đồng nguyên đơn: Ông Thao T   si h  ăm 1952 và bà Y M  si h  ăm 1963 

( ều có mặt) 

Cù   địa chỉ: Thô  Kh   ã  Y  hu ệ     tỉ h  T.  

 - Bị đơn: Bà Lê Thị V  si h  ăm 1961 (Có mặt); 

  ịa chỉ: Thô      ã  Y  hu ệ     tỉ h  T 

-  gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 + Anh N u ễ   ì h V, si h  ăm 1968 v  chị Trầ  Thị T  si h  ăm 1971; 

Cù   địa chỉ: Thô  Kh   ã  Y  hu ệ     tỉ h  T ( ều Có mặt) 

+ A h A    si h  ăm 1986; Chị Y N  si h  ăm 1988; Chị Y D  si h  ăm 
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1993; Chị Y V  si h  ăm 1995; A h A  , sinh  ăm 2000; Cù   địa chỉ: Thôn Kh, 

 ã  Y  hu ệ     tỉ h  T ( ều vắ   mặt).  

+ Chị Y L  si h  ăm 1996;  ịa chỉ: Thôn L, xã D  hu ệ  C  tỉ h N (Vắ   

mặt). 

  i diệ  theo ủ  qu ề  của   u ê  đơ  ô   Thao T, bà Y M v   h      ư i 

có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  a h A  , Chị Y Nh  Chị Y D, Chị Y V, Anh A Q là 

anh N u ễ   ì h V  si h  ăm 1968 v  chị Trầ  Thị T  si h  ăm 1971 ( ều có mặt) 

+ Ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V; Cù   địa chỉ: Thô  Kh   ã  Y  hu ệ     

tỉ h  T ( ều Vắ   mặt)  

- N ư i kháng cáo: Bị đơ     Lê Thị V    ư i có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  

qua  ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V. 

 ỘI D  G VỤ   : 

Theo hồ sơ vụ    v  diễ   i   t i phiê  tòa  ội du   vụ    được tóm tắt  hư 

sau:  

 rong đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vu án đồng nguyên 

đơn ông Thao Tvà bà Y M trình bày: Ch    tôi có một  ô đất t i Thôn Kh, xã  Y, 

hu ệ     tỉ h  T    uồ    c đất    do trước đâ     mẹ tôi (Thao T) để   i  sau đó 

được ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  

AC863738 ngày 14/11/2005 cấp cho hộ  ia đì h tôi    Y M và Thao Tt i thửa đất s  

18A  19  20 t      đồ s  08  diệ  tích    1.500m2  có chiều rộ      50m mặt đư    

(theo qu c  ộ 40). Ch    tôi đã cho co  A  ù      29m mặt đư    (  m  iấ  chứ   

 hậ  27m  cò  02m chưa cấp  iấ  chứ    hậ )  sau đó A  ù   chu ể   hượ   cho 

anh N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T   ô     khô   có tra h chấp. Ch    tôi sang 

 hượ   cho    Lê Thị V 10 m t mặt đư    (chỉ vi t  iấ  ta   chưa sa   tê )      

cho ô   Trầ  Vă  Cô  05 m t mặt đư    (chỉ vi t  iấ  ta   chưa sa   tê ); cò    i 

một  ô 06 m t mặt đư    vợ chồ   tôi v  c c co  sa    hượ   cho anh N u ễ  

 ì h V v  chị Trầ  Thị T v o th i  ia   ăm 2006   hư   đ        01/02/2016 thì 

  m hợp đồ   chu ể   hượ   qu ề  sử dụ   đất t i ủ   a   hâ  dâ   ã    Y  

hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum. Lô đất      ằm tro    iấ  chứ    hậ  qu ề  sử 

dụ   đất s  AC863738 được U ND hu ệ  N ọc  ồi cấp      14/11/2005 cấp cho 

hộ  ia đì h tôi    Y M và Thao Tt i thửa đất s  20 t      đồ s  08. Diệ  tích sa   

 hượ      180m
2
  chiều rộ   6 m t  chiều d i 30 m t. Lô đất có tứ cậ   hư sau: 

 hía  ô   Nam có chiều rộ      06m  i p đư ng qu c lộ 40, phía Tây Bắc  i p đất 

ông Thao Tcó chiều rộ      06m  phía  ô    ắc  i p đất bà Lê Thị V (đã nhận 

sa    hượng của ông Thao T hư   chưa sa   tê ) có chiều dài là 30m, phía Tây 

Nam  i p mươ    ước có chiều dài là 30m. 

 iệ   a      Lê Thị V tra h chấp với a h N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T 

 ô đất 06 m t mặt đư    (tôi đã sa    hượ   cho a h Vị h, chị Tâ   thủ tục đã có 

  c  hậ  của  ã    Y)     Vĩ h đã trồ   một s  câ  trê  đất v   â  tư     h  tắm  
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mó   đ  trê  đất. Tôi khô        ô đất     cho    Vĩ h cũ   khô   trừ  ợ  hư    

Vĩ h đã khai trước đâ  t i Tòa   . Sau khi đo đ c  ô 06 m t mặt đư    để ho   tất 

thủ tục sa    hượ     hư   do có tra h chấp  ê  ch    tôi chưa chu ể  được 

qu ề  sử dụ   đất cho a h Vị h v  chị Tâ . Na  ch    tôi  êu cầu Tòa     i i 

qu  t  uộc    Lê Thị V di d i câ   dỡ  ỏ mó   đ   â  trê  đất  tr    i  ô đất đa   

tra h chấp trê  cho hộ  ia đì h ch    tôi để ch    tôi chu ể  qu ề  sử dụ   đất 

cho a h Vị h v  chị Tâ .  

Bị đơn bà Lê Thị V dù được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng bà 

Vĩnh không ra  òa làm việc, vì vậy, không có lời khai tại hồ sơ. Tuy nhiên, sau 

khi nhận giấy triệu tập v  c c vă    n t  tụng của Tòa       Vĩ h có  hi  hư sau: 

Tôi không nhận giấ  cũ   khô   đi đâu h t  vì  ý do đất     tôi đã mua     sò   

phẳng của ông Thao T  đã trừ nợ của ông Thao Ttừ  ăm 1998 (đã có  iấy t  trừ nợ). 

Nhà   cũ   của tôi, cây c i cũ   của tôi, nhà phía c  h cũ       h  của tôi, không 

 iê  qua  đ n bà V và ông H. Xã P  Y chưa hòa  i i t i sao Tòa án thụ lý gi i 

quy t. 

T i cấp phúc th m bà Lê Thị V trình bày: Diệ  tích đất này không nằm trong 

giấy chứng nhận của ông Thao T,    Vĩ h khai hoa    ăm 1994    đất sì h  ầ , sau 

đó ô   Thao T ói    đất của ô    ê  đã trừ  ợ của ô   Thao T ăm 1998    c đó ô   

Thao T ợ tiề  mua   o  thịt  c ...tổ   s  tiề     1.220.000đ.  

  gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông  guyễn Đình V và bà  rần 

 hị T trình bày tại hồ sơ vụ án và tại phiên tòa: Ch    tôi sa    hượ    ô đất t i 

Thô  Kh   ã  Y  hu ệ     tỉ h  T của hộ ô   Thao Tvà bà Y M v o th i  ia   ăm 

2006 đ        01/02/2016 thì   m hợp đồ   chu ể   hượ   qu ề  sử dụ   đất t i 

ủ   a   hâ  dâ   ã    Y  hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum. L  đất  ằm tro    iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  AC863738 được U ND hu ệ  N ọc  ồi cấp 

     14/11/2005 cấp cho hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y M t i thửa đất s  20 t      

đồ s  08. Diệ  tích sa    hượ   là 180m
2
  chiều rộ   6 m t  chiều d i 30 m t.  iệ  

 a  có  hu cầu sử dụ     hư      Lê Thị V tra h chấp     Vĩ h đã trồ   một s  câ  

trê  đất v   â  một đo   tư    mó   đ   mó    h  tắm trê  đất. Trước đâ  ch    

tôi đã  ộp đơ  kh i kiệ  ra Tòa    v  đứ     u ê  đơ   hư   Tòa      t  ử  do hồ 

sơ chu ể   hượ   chưa đă   ký t i phò   đă   ký đất đai  ê  chưa v o sổ địa 

chí h  vì vậ  Tòa    khô   chấp  hậ  đơ  kh i kiệ  của ch    tôi      u ê  đơ . 

Tổ   s  đất  ia đì h tôi mua của hộ  ia đì h ô   Thao T   35 m t chiều rộ   tí h 

theo mặt đư    qu c  ộ. Tro   đó  ô 29 m mặt đư       của  ia đì h ô   Thao 

Ttặ   cho co  trai    A  ù   sa    hượ   cho ch    tôi   ô đất     khô    iê  

qua    vụ kiệ     . Lô 06 m chiều rộ   theo mặt đư    (đã mua của ô   Thao 

T hư   đa     m thủ tục sa   tê )  iệ   a   ô đất        Vĩ h tra h chấp  ê  

ch    tôi chưa chu ể  được qu ề  sử dụ   đất cho  hau  tứ cậ  của  ô đất: Phía 

 ô   Nam có chiều rộ      06m  i p đư ng qu c lộ 40, phía Tây Bắc  i p đất ông 
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Thao Tcó chiều rộ      06m  phía  ô    ắc  i p đất bà Lê Thị V (đã sa    hượng 

của ông Thao T hư   chưa sa   tê ) có chiều dài là 30m, phía Tây Nam giáp 

mươ    ước có chiều dài là 30m. 

Gi a hai  ê     ô   Thao T, bà Y M và chúng tôi là N u ễ   ì h V và Trầ  

Thị T đã   m hợp đồ   sa    hượ   qu ề  sử dụ   đất  có chứ   thực của chí h 

qu ề  địa phươ    ã    Y  hu ệ  N ọc  ồi. Tôi đã  ê   ộp hồ sơ t i phò   t i 

  u ê  môi trư      hư   phò   t i   u ê  môi trư    tr    i ch    tôi: Do  ô đất 

    đa   tra h chấp cầ  ph i  i i qu  t qua Tòa    thì mới đủ cơ s  để chu ể  

qu ề  sử dụ   đất  do vậ  tôi   i  ấ  hồ sơ về. 

Cò     Vĩ h   c khai     ô đất        khai hoa    khi  ọi ra đ i chất  ầ  trước 

t i phiê  tòa    Vĩ h   i khai    trừ  ợ của ô   Thao T. Nay ông Thao Tđã ra Tòa    

để trì h     thì ông T  ói rõ r       đất     ô   sa    hượ   cho ch    tôi    

N u ễ   ì h V và Trầ  Thị T  chứ khô   hề mua     ha  đổi ch c  trừ  ợ  ì h t   ô 

đất     khô    iê  qua  đ      Vĩ h.  

 Khi tôi thấ     Vĩ h  â  mó   đ  trê  đất      ch    tôi đã trực ti p  ói 

chu ệ  với    Vĩ h: khô    ê   â  trê  đất     vì đất     ch    tôi đã mua   i của 

ông Thao Ttừ trước đâ  rồi. Thì    Vĩ h tr    i “Tao cứ  â  đấ   m     m  ì được 

tao” sau đó ch    tôi đã  ê    o với U ND  ã    Y  Uỷ  a   ã đã  u    dừ   việc 

 â  dự   của    Vĩ h   i. Uỷ  a   ã    Y đã hòa  i i về việc tra h chấp      hư   

   Vĩ h khô   đồ   ý tr  đất cho ch    tôi. Na  hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y M 

kh i kiệ   êu cầu    Vĩ h tr    i  ô đất cho hộ  ia đì h ô    để ô   Thao Tvà bà Y 

M   m thủ tục sa    hượ   cho ch    tôi    đ    qu  định của pháp luật. 

 gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V 

khô   ra Tòa theo  iấ  triệu tập  ê  khô   có   i khai t i hồ sơ vụ     tu   hiê  khi 

 em   t th m đị h t i chỗ thì ô   H và bà V cho  i t ô      vẫ     h  của    Vĩ h 

v  hư     ợi từ vư   câ  của    Vĩ h trồ  . Ô      cho rằ   ô      khô    iê  

qua  đ   vụ    vì đất v  câ  c i  h  cửa đều của    Lê Thị V nên không tham gia. 

 gười có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: T i phiên tòa, anh Nguyễ   ì h V 

và chị Trần Thị T      ư i đ i diện theo ủy quyền của   ư i có quyền lợi v    hĩa 

vụ liên quan: A h A  ù    chị Y Nh i  chị Y Di   chị Y Vị   a h A  uỳ h  chị Y 

Liễu. Chị Tâ   a h Vị h trì h    : C c co  của ô   Thao Tvà bà Y M đều nhất trí 

ký hợp đồ   sa    hượ   đất cho  ia đì h tôi  khô   có ý ki    ì  ê  đã ủy quyền 

cho chúng tôi tham gia phiên tòa và cùng yêu cầu    Vĩ h th o dỡ di d i cây c i 

trê  đất tranh chấp để tr  l i đất cho hộ  ia đì h ô   Thao T. 

  Với nội dung trên, tại B n án d n sự sơ th m s          D -  , ngày   -

  -     của  òa án nh n d n huyện  gọc  ồi, tỉnh  on  um đã quyết định: 

Că  cứ kho    9  iều 26  điểm b kho   1  iều 35  điểm c kho   1  iều 39, 

kho   2  iều 227, kho   3  iều 228 của Bộ luật t  tụng dân sự ; 
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Áp dụng các  kho   1 3  iều 8   iều 115, 158, 164, kho   1  iều 166   iều 

169  của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2015;  iều 166 và kho   1  iều 203 Luật đất đai  ăm 

2013:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của đồ     u ê  đơ .  

2. Buộc bà Lê Thị V chấm dứt hành vi sử dụ   tr i ph p đất tranh chấp, tr  

cho hộ  ia đì h ông Thao Tvà bà Y Miệl diệ  tích đất là 180 m
2
 đất  ằm tro    iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  AC863738  thửa đất s  20  t      đồ s  08  được 

ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi cấp      14/11/2005 cho hộ  ia đì h ô   Thao 

Tv     Y Miệ   t i thô  Ko  Khô   ã    Y  hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum.  ất có 

tứ cậ   hư sau:  hía  ô   Nam có chiều rộng là 06m  i p đư ng qu c lộ 40, phía 

Tây Bắc  i p đất ông Thao Tcó chiều rộ      06m  phía  ô    ắc  i p đất bà Lê 

Thị V (đã sa    hượng của hộ  ia đì h ô   Thao T hư   chưa sa   tê ) có chiều 

d i    30m  phía Tâ  Nam  i p mươ    ước có chiều dài là 30m. 

3. Chấp nhận sự tự nguyện của đ i diện theo ủy quyền của đồ     u ê  đơ   

ông N u ễ   ì h V bà Trần Thị T, gi  nguyên phầ     kè  â  trê  đất tra h chấp: 

(chiều d i 13 m t  chiều rộ      70 cm  chiều cao    37cm)     kè đ      sẽ  thuộc 

qu ề  s  h u của hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y Miệl. Ông Thao Tvà bà Y Miệl tr  

cho bà Lê Thị V s  tiề  13.776.208đ (mư i ba triệu, b   trăm     mươi s u   hì   

hai trăm  i h t m đồng).   

4. Buộc bà Lê Thị V tháo dỡ một phần của nhà tắm nằm trê  đất tranh chấp, 

gồm một bên chiều dài là 1,87m n i với một phầ  đ      1m = 2 87 m  cao 1 7m. 

dày 15cm và chặt bỏ nh ng cây nằm trê  đất tranh chấp gồm: 18 cây chu i; 10 cây 

cao su; 02 cây b i l i; 01 câ   ơ; 02 câ  Xo i; 01 câ  ổi; 01 cây nhãn; 02 cây mít. 

5.   i với phầ   â  kè đ  v  trồ   câ    o i m c  ộ  iới:    kè  ằ   đ  có 

chiều d i    9 5m  (tro   đó đo   d i 6 4m chiều rộ      50 cm  chiều cao    80cm; 

đo   d i 3 1 m có chiều rộ   70cm  chiều cao 37 cm)  trê  đất trồ   02 khóm ca ri. 

Ki     hị ủ   a   hâ  dâ   ã    Y  hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum  i i qu  t theo 

th m qu ề  để tr    i hiệ  tr     a  đầu    phù hợp với qu  đị h của ph p  uật.  

N o i ra         sơ th m cò  tu ê  về   hĩa vụ chậm thi h  h     chi phí t  

tụ    qu ề  kh    c o  th i h   kh    c o của  h      ư i tham  ia t  tụ  . 

  Ngày 26/11/2020 và ngày 28/11/2020 bị đơn bà Lê Thị V, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị V và ông Lê Văn H kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự 

sơ thẩm số 18/2020/DS-ST, ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân huy n Ngọc   i, 

t nh  on Tum cho r ng c ng một vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà 

Tòa án nhân dân huy n Ngọc   i thụ lý và giải quyết hai lần là không đúng. Đối 

với di n tích đất đang tranh chấp thì trước đây bà Vĩnh khai hoang năm 1994, sau 

đó ông Thao Tnói là đất của ông nên đã mua của ông Thao Tnăm 1998, lúc đó ông 

Thao Tnợ tiền mua gạo, thịt, cá...tổng số tiền là 1.220.000đ nên đã trừ nợ, đề nghị 

hủy bản án sơ thẩm.  
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          T i phiê  tòa ph c th m    u ê  đơ  khô   r t đơ  kh i kiệ    ị đơ  v  

  ư i  iê  qua  khô   r t đơ  kh    c o. C c  ê  đươ   sự khô   tự thỏa thuậ  

được với  hau về việc  i i qu  t vụ   .  

  i diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h Ko  Tum ph t  iểu ý ki    hư sau:  

Tro   qu  trì h chu    ị   t  ử v  t i phiê  tòa ph c th m  Th m ph    Thư 

ký v   ội đồ     t  ử ph c th m đã thực hiệ  đ    qu  đị h của ph p  uật về thủ 

tục t  tụ  .  

Về qua  điểm  i i qu  t vụ   : N uồ    c diệ  tích đất đa   tra h chấp là 

của cha  mẹ ô   Thao Tđể   i  đã được ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi cấp  iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất cho hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y M. T i phiê  tòa 

ph c th m bà Lê Thị V khô   đưa ra được chứ   cứ t i  iệu  ì để chứ   mi h cho 

  i trì h     về việc khai hoa   ha  trừ  ợ.  ua phâ  tích  đ  h  i  c c tì h ti t  

chứ   cứ   ội du   đơ  kh    c o đ i diệ  Việ  kiểm s t đề   hị  ội đồ     t  ử 

ph c th m  em   t. Că  cứ v o  iều 293; kho   1  iều 308;  iều 312  ộ  uật t  

tụ   dâ  sự:  ì h chỉ   t  ử ph c th m đ i với phầ  kh    c o của ô   Lê Vă  H 

v     Lê Thị V; Khô   chấp  hậ  kh    c o của  ị đơ     Lê Thị V. Gi    u ê  

       dâ  sự sơ th m s  18/2020/DS-ST       16-11-2020 của Tòa     hâ  dâ  

hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

Că  cứ v o c c t i  iệu  chứ   cứ có t i hồ sơ vụ     đã được th m tra t i 

phiê  tòa  că  cứ v o k t qu  tra h tụ   t i phiê  tòa    t  ội du    qu  t đị h của 

       sơ th m  đơ  kh    c o của  ị đơ    ội đồ     t  ử ph c th m  hậ  đị h:  

[1] Về t  tụ  : T i s   tra h chấp v   ị đơ  cư tr  t i hu ệ  N ọc hồi  tỉ h 

Kon Tum nên Tòa     hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi thụ  ý  i i qu  t    đ    th m 

qu ề  t i điểm a kho   1  iều 35 v   iều 39  ộ  uật t  tụ   dâ  sự. N u ê  đơ  

kh i kiệ  “Tra h chấp qu ề  sử dụ   đất” Tòa     hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi thụ  ý 

đơ  kh i kiệ  theo qu  đị h t i kho   9  iều 26  ộ  uật t  tụ   dâ  sự    đ    qu  

đị h của ph p  uật.  

  i với   ư i có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V 

là ngư i kh    c o  tu   hiê  tòa    đã triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ hai  hư   vẫ  vắ   

mặt không có lý do được coi    từ  ỏ việc kh    c o. Că  cứ v o kho   3  iều 296 

 ộ  uật t  tụ   dâ  sự  đì h chỉ   t  ử ph c th m đ i với việc kh    c o của ô   Lê 

Vă  H và    Lê Thị V. 

 2  X t  ội du   kh    c o của  ị đơ     Lê Thị V thấ  rằ  : 

[2.1] Về   uồ    c đất: N u ê  đơ  cho rằ   diệ  tích đất đa   tra h chấp là 

của cha  mẹ ô   Thao Tđể   i  đã được ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi cấp  iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất cho hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y M. Diệ  tích đất 

tranh chấp là 180 m
2
 đất  ằm tro    iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  

AC863738  t i thửa đất s  20 t      đồ s  08 được ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc 

 ồi cấp      14/11/2005 cho hộ  ia đì h ô   Thao Tv     Y Miệ  t i Thôn Kh, xã  

Y  hu ệ     tỉ h  T.  
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Bà Lê Thị V cho rằ  : Diệ  tích đất đa   tra h chấp trước đâ     Vĩ h khai 

hoa    ăm 1994  sau đó ô   Thao T ói    đất của ô    ê  đã trừ  ợ của ô   Thao 

T ăm 1998    c đó ô   Thao T ợ tiề  mua   o  thịt  c ...tổ   s  tiề     1.220.000đ.  

Thấ  rằ  ,    Vĩ h khai  hư trê   hư   khô   cu   cấp được chứ   cứ  ì để 

chứ   mi h cho   i khai của mì h về việc khai hoa   ha  trừ  ợ. Việc    Vĩ h cho 

rằ    ô đất đã được trừ  ợ  hư   khô   được ô   Thao Tv     Y Miệ  thừa  hậ , 

ông Thao Tv     Y Miệ  khẳ   đị h đã     06 m t mặt đư     u c  ộ 40 giáp 

mươ    ước cho anh N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T chứ khô   trừ  ợ cho    

Vĩ h.  

T i cấp ph c th m đã thu thập thêm một s  chứ   cứ để chứ   mi h về 

  uồ    c đất: T i Vă      s  78/CV-U ND      19/4/2021 của Ủ   a   hâ  dâ  

 ã    Y v  Vă      s  41/CV-CNV  K        19/4/2021 của Chi  h  h vă  

phò   đă   ký đất đai hu ệ  N ọc  ồi về kiểm tra sổ mục kê  sổ địa chí h t i vị trí 

đất tra h chấp   c đị h  ằm tro   phầ  diệ  tích đã được cấp  iấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất cho hộ ô   Thao T. Tro   sổ mục kê  sổ địa chí h    Lê Thị V 

khô   ph i      ư i kê khai sử dụ   đất. 

Về k t qu   em   t th m đị h t i chỗ t i cấp ph c th m      16/4/2021 đã 

  c đị h: Diệ  tích 180 m
2
 đa   tra h chấp    đất  ằm tro    iấ  chứ    hậ  qu ề  

sử dụ   đất s  AC863738 được ủ   a   hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi cấp      

14/11/2005 cho hộ  ia đì h ô   Thao Tvà bà Y M. Theo  iấ  chứ    hậ  đã được 

cấp cho hộ ô   Thao Tcó chiều d i mặt đư     u c  ộ 40    50 m t  tro   đó  ia 

đì h ô   T đã tặ   cho co  trai A  ù      29 m t (A  ù   đã chu ể   hượ   cho 

anh N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T), bán cho ông Trầ  Vă  Cô     05 m t      

cho bà Lê Thị V    10 m t v  06 m t đa   tra h chấp đã     cho a h Vị h  chị Tâ . 

Tổ   cộ      50 m t đủ theo  iấ  chứ    hậ  đã được cấp cho hộ ô   Thao T.  

Do đó    uồ    c đất    của hộ  ia đì h ô   Thao Tđã được cấp  iấ  chứ   

 hậ  qu ề  sử dụ   đất    có că  cứ. 

[2.2] Tro   đơ  kh    c o của    Vĩ h cho rằ   cù   một vụ    dâ  sự tra h 

chấp qu ề  sử dụ   đất m  Tòa     hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi thụ  ý v   i i qu  t 

hai  ầ     khô   đ   . Thấ  rằ  , vụ    trước tòa    hu ệ  N ọc  ồi thụ  ý tro   

đó   c đị h anh N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T      u ê  đơ   ô   Thao Tvà bà 

Y M      ư i có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua . Că  cứ v o kho   1  iều 218  ộ 

 uật t  tụ   dâ  sự qu  đị h “Khi có qu  t đị h đì h chỉ  i i qu  t vụ    dâ  sự  

đươ   sự khô   có qu ề  kh i kiệ   êu cầu Tòa     i i qu  t   i vụ    dâ  sự đó  

  u việc kh i kiệ  vụ    sau khô   có  ì kh c với vụ    trước về   u ê  đơ    ị 

đơ  v  qua  hệ ph p  uật có tra h chấp...”. Tro   vụ    Tòa    hu ệ  N ọc  ồi 

trước đó đã  ử khô   chấp  hậ  đơ  của anh N u ễ   ì h V v  chị Trầ  Thị T, 

 hư   vụ        đã có sự tha  đổi tư c ch tham  ia t  tụ    i a   u ê  đơ  v  

  ư i  iê  qua   ê  đ    qu  đị h của ph p  uật.  

Việc thụ  ý  i i qu  t của cấp sơ th m có qu  t đị h  ia h   theo đ    qu  

đị h của ph p  uật t i  iều 203  ộ  uật t  tụ   dâ  sự  ê  khô   vi ph m về th i 

h    i i qu  t vụ    t i cấp sơ th m.  
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[3] Ngoài ra, về việc cấp sơ th m   c đị h anh Nguyễ   ì h V và chị Trần 

Thị T      ư i đ i diện theo ủy quyền của nh ng   ư i có quyền lợi v    hĩa vụ 

liên quan là anh A H  chị Y Nh  chị Y D  chị Y V, anh A Q  chị Y L v    u ê  đơ  

ông Thao T, bà Y M theo  iấ  ủ  qu ề  của vụ    trước    chưa phù hợp. Tu  

nhiê   t i cấp ph c th m đã hỏi ý chí của họ v  c c đươ   sự khô   có ý ki    ì về 

việc ủ  qu ề  t i cấp sơ th m. T i cấp ph c th m c c đươ   sự đã ủ  qu ề    i v  

mo   mu   a h Nguyễ   ì h V và chị Trần Thị T ti p tục      ư i đ i diện theo ủy 

quyền. Do đó    t thấy không   h hư    đ n quyền lợi của c c đươ   sự. 

Như vậ   Tòa    sơ th m đã xem xét chấp  hậ  đơ  kh i kiệ  của ông Thao 

Tvà bà Y M    có că  cứ  đ    ph p  uật.  

Từ  h     hậ  đị h  phâ  tích   trê    ội đồ     t  ử thấ  rằ   kh    c o 

của  ị đơ  bà Lê Thị V khô   có cơ s  để chấp  hậ , cầ   i    u ê         sơ 

th m. 

 [4] Án phí và chi phí dân sự phúc thẩm: Tro   qu  trì h  i i qu  t vụ       

Lê Thị V  ô   Lê Vă  H     Lê Thị V khô   có đơ   i  miễ     phí. Do đó  kh    

c o của  ị đơ     Lê Thị V khô   được chấp  hậ   ê  ph i chịu    phí dâ  sự ph c 

th m theo qu  đị h của ph p  uật. Ông Lê Vă  H v     Lê Thị V được tòa    triệu 

tập hợp  ệ  ầ  thứ hai  hư   vắ   mặt vẫ  ph i chịu    phí ph c th m. 

Ngoài ra, ông Lê Vă  H     Lê Thị V    vợ  chồ   có cù   một  ội du   đơ  

kháng cáo và có cù    êu cầu chỉ ph i  ộp chu   tiề     phí ph c th m    

300.000đ. Ô   Lê Vă  H     Lê Thị V khô   có  êu cầu riê   nên cầ  ho   tr    i 

300.000đ cho ô   Lê Vă  H     Lê Thị V. 

Về chi phí  em   t th m đị h t i chỗ t i cấp ph c th m    3.000.000đ     

Trầ  Thị T      ư i có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  tự   u ệ  chịu v  đã  ộp đủ. 

 Vì các l  trên  

Q YẾ  ĐỊ  : 

1. Că  cứ v o kho   3  iều 296;  iều 312  ộ  uật t  tụ   dâ  sự; 

 ì h chỉ   t  ử ph c th m đ i với phầ  kh    c o của ô   Lê Vă  H và bà 

Lê Thị V. 

2. Că  cứ  iều 293; kho   1  iều 308;  iều 313  ộ  uật T  tụ   dâ  sự; 

Không chấp  hậ  kh    c o của  ị đơ     Lê Thị V đề ngày 26/11/2020 và 

ngày 28/11/2020 . 

Gi    u ê         dâ  sự sơ th m s  18/2020/DS-ST, ngày 16/11/2020 của 

Tòa     hâ  dâ  hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Kon Tum. 

3. Về    phí ph c th m: Că  cứ  iều 148  ộ  uật T  tụ   dâ  sự;  iều 29 

N hị qu  t s  326/2016/U TV  14      30/12/2016 của Ủ   a  Thư    vụ 

 u c hội: 

Bà Lê Thị V ph i  ộp 300.000đ ( a trăm   hì  đồ  ) tiề     phí dâ  sự ph c 

th m   hư   được trừ s  tiề  t m ứ   án phí theo Biê   ai s  0002586 ngày 09 
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tháng 12  ăm 2020 của Chi cục Thi h  h    dâ  sự hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum  

   Vĩ h đã  ộp đủ. 

Ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V ph i  ộp 300.000đ ( a trăm   hì  đồ  ) tiề  

   phí dâ  sự ph c th m   hư   được trừ s  tiề  t m ứ      phí theo  iê   ai s  

0002587 ngày 11 tháng 12  ăm 2020 của Chi cục Thi h  h    dâ  sự hu ệ  N ọc 

 ồi  tỉ h Ko  Tum  ô   Lê Vă  H v     Lê Thị V đã  ộp đủ. 

 o   tr    i cho ô   Lê Vă  H,    Lê Thị V 300.000đ ( a trăm   hì  đồ  ) 

tiề     phí dâ  sự ph c th m theo  iê   ai s  0002587      11 th    12  ăm 2020 

của Chi cục Thi h  h    dâ  sự hu ệ  N ọc  ồi  tỉ h Ko  Tum. 

       ph c th m có hiệu  ực kể từ      tu ê     (22/4/2021). 

        :                 ỘI Đ  G X   X     C      
        - Tòa    ND cấp cao t i    Nẵ  ;                                          - C Ủ  ỌA   I    ÒA 
        - VKSND t. Kon Tum; 

        - Chị cục T ADS hu ệ  N ọc  ồi; 

        - VKSND hu ệ  N ọc  ồi; 

        - TAND hu ệ  N ọc  ồi; 

        - C c đươ   sự; 

        - Lưu: V    ồ sơ vụ   . 

                                                                                          gô Văn  inh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


